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I. PHẦN ĐỌC HIỂU: (4.0 điểm)


Đọc bài thơ sau và trả lời các câu hỏi:

VÀM CỎ ĐÔNG

                                                                              (Hàn Vũ)

                                          Ở tận sông Hồng, em có biết

Quê hương anh cũng có dòng sông

Anh mãi gọi với lòng tha thiết

Vàm Cỏ Đông! Ơi Vàm Cỏ Đông!

Đây con sông xuôi dòng nước chảy

Bốn mùa soi từng mảnh mây trời

Từng ngọn dừa gió đưa phe phẩy

Bóng lồng trên sóng nước chơi vơi

Đây con sông như dòng sữa mẹ

Nước về xanh ruộng lúa, rừng cây

Và ăm ắp như lòng người mẹ

Chở tình thương trang trải đêm ngày...

                          (Trường Sơn – đường khát vọng, NXB Chính trị Quốc gia, 2009)

Câu 1 (1.0 điểm): Đoạn trích trên viết về đề tài gì? Hãy kể tên hai bài thơ cùng đề tài.
Câu 2 (1.0 điểm): Tìm trong đoạn trích những từ ngữ, hình ảnh miêu tả con sông Vàm Cỏ Đông.
Câu 3 (1.0 điểm): Chỉ ra và phân tích tác dụng của một biện pháp tu từ nổi bật có trong đoạn thơ sau:

                                       Đây con sông như dòng sữa mẹ

Nước về xanh ruộng lúa, rừng cây

                                         Và ăm ắp như lòng người mẹ

Chở tình thương trang trải đêm ngày...

Câu 4 (1.0 điểm): Theo em vì sao tác giả ví con sông quê mình như dòng sữa mẹ?

PHẦN II. TẠO LẬP VĂN BẢN (16.0 điểm)

Câu 1 (7.0 điểm): Từ nội dung văn bản phần Đọc hiểu, em hãy viết một đoạn văn (khoảng 5 đến 7 câu) trình bày ý nghĩa của quê hương đối với cuộc sống con người.

Câu 2. (9.0 điểm): Em hãy phân tích bài thơ “Nói với em” của nhà thơ Vũ Quần Phương. Từ đó, em hãy tưởng tưởng nếu nhắm mắt thì ngoài những điều nhà thơ chia sẻ trong bài, em sẽ nghe, sẽ nhìn và sẽ nghĩ đến những điều gì khác và hãy lí giải vì sao? 

Nói với em*

                            (Vũ Quần Phương)**

                                               Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió
Sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay

                                               Tiếng lích chích chim sâu trong lá
Con chìa vôi vừa hót vừa bay.

Nếu nhắm mắt nghe bà kể chuyện
Sẽ được nhìn thấy các bà tiên
Thấy chú bé đi hài bảy dặm
Quả thị thơm, cô Tấm rất hiền.

Nếu nhắm mắt nghĩ về cha mẹ
Đã nuôi em khôn lớn từng ngày
Tay bồng bế, sớm khuya vất vả
Mắt nhắm rồi, lại mở ra ngay.

         (Trích “65 bài thơ hay dành cho thiếu nhi”- Cao Xuân Sơn tuyển chọn- NXB Kim Đồng)

Chú thích:

(*) Nhạc sĩ Phan Bá Chức đã phổ nhạc bài thơ thành bài hát cùng tên.

(**) Vũ Quần Phương sinh năm 1940, quê ở Nam Định. Ông là bác sĩ y khoa đồng thời là nhà thơ, nhà phê bình văn học, trưởng ban biên tập văn học của NXB Văn học, chủ tịch Hội đồng thơ Hội nhà văn Việt Nam. Ông là nhà thơ nổi tiếng với nhiều bài thơ hay về tình yêu, và ở nhiều đề tài khác, trong đó có thơ thiếu nhi. Tác phẩm chính như: Cỏ mùa xuân (1966), Hoa trong cây (1977), Chỗ ấy sóng (2008). 
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ĐÁP ÁN – BIỂU ĐIỂM ĐỀ THI HỌC SINH GIỎI CẤP TRƯỜNG

NĂM HỌC: 2023 - 2024

Môn: Ngữ văn  – Lớp 8

	CÂU
	ĐÁP ÁN
	ĐIỂM

	I
	ĐỌC HIỂU
	4.0

	1
	- Đoạn trích trên viết về đề tài tình yêu quê hương

- Hai bài thơ cùng đề tài: Nhớ con sông quê hương của Giang Nam, Quê hương của Tế Hanh
	0.5

0.5

	2
	Những từ ngữ, hình ảnh miêu tả con sông Vàm Cỏ Đông: xuôi dòng nước chảy; Bốn mùa soi từng mảnh mây trời; Bóng lồng trên sóng nước chơi vơi; Nước về xanh ruộng lúa, rừng cây/Và ăm ắp như lòng người mẹ. 
	1.0

	3
	- Biện pháp tu từ so sánh

+ So sánh “Con sông như dòng sữa mẹ”. Nước sông tưới cho vườn cây xanh tốt, mượt mà như dòng sữa ngọt ngào của mẹ nuôi con khôn lớn.
+ So sánh “nước sông ăm ắp” như “lòng người mẹ”. Nước sông đầy ăm ắp chở nặng phù sa như lòng mẹ rộng lớn mênh mông dành trọn tình thương yêu cho con.

- Tác dụng:

+ Vai trò của con sông được hiện lên cụ thể, sinh động. Con sông Vàm Cỏ Đông có tầm quan trọng vô cùng lớn đối với cuộc sống con người của vùng Đồng bằng Nam Bộ như tầm quan trọng của người mẹ đối với con.

+ Làm tăng sức gợi hình gợi cảm cho lời thơ. Thể hiện được tình yêu tha thiết và niềm tự hào của tác giả dành cho con sông quê hương. Đồng thời thể hiện được tài năng so sánh hợp lí của tác giả. Chính những điều đó đã khơi dậy tình yêu con sông Vàm Cỏ Đông đối với người đọc.
	0.5
0.5

	4
	Tác giả ví con sông quê mình như dòng sữa mẹ vì giữa dòng sông và dòng sữa mẹ có những nét tương đồng: dòng sữa mẹ nuôi con khôn lớn, trưởng thành; dòng sông bồi đắp phù sa, nuôi dưỡng cây cối, mùa màng. Với nhà thơ nước dòng sông cũng ngọt ngào, dịu êm như dòng sữa mẹ. Đây là hình ảnh so sánh chính xác, thể hiện tình cảm yêu mến vô ngần của nhà thơ với con sông quê hương.
	1.0

	II
	TẠO LẬP VĂN BẢN
	16.0

	1
	a. Đảm bảo thể thức, dung lượng yêu cầu của một đoạn văn
	0.5

	
	b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Từ đoạn thơ, nêu ý nghĩa của quê hương đối với cuộc sống của con người
	0.5

	
	c. Triển khai hợp lý nội dung đoạn văn: 

Vận dụng tốt các thao tác lập luận, kết hợp chặt chẽ giữa lí lẽ và dẫn chứng. Có thể viết đoạn văn với các nội dung chính:
*Mở đoạn: Giới thiệu vấn đề nghị luận

* Thân đoạn:   

- Giải thích: Quê hương là nơi ta sinh ra, nơi chứng kiến sự lớn lên của ta; nơi gắn với nhiều kỉ niệm tuổi thơ.

- Ý nghĩa, vai trò của quê hương:

+ Là nơi có người thân, nguồn cội để ta luôn hướng về.

+ Là cái nôi nuôi dưỡng tình cảm của mỗi người.

+ Quê hương còn chắp cánh hoài bão, ước mơ cho con người, trở thành động lực thôi thúc chúng ta phấn đấu, trưởng thành, để xây dựng, đóng góp cho quê hương.

+ Là bến đỗ bình yên cho ta trở về khi buồn, vui hay thành, bại.

- Phê phán: Một số người chưa hiểu được ý nghĩa, vai trò của quê hương hoặc cố tình không hiểu mà quên đi cội nguồn, gốc rễ của mình hoặc phản bội quê hương.

- Liên hệ thực tế, nêu bài học nhận thức hành động: 

+ Cần yêu mến, trân trọng quê hương vì đó là nơi góp phần hình thành nhân cách của mỗi người
	5.0

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1.0

1.0



	
	d. Sáng tạo: Cách diễn đạt độc đáo, có suy nghĩ riêng về vấn đề nghị luận.
	0.5

	
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo chuẩn chính tả, ngữ pháp, ngữ nghĩa Tiếng Việt.
	0.5

	2
	*Yêu cầu chung: Học sinh biết cách tạo lập một bài văn nghị luận phân tích một bài thơ bảy chữ. Văn viết có cảm xúc, diễn đạt trôi chảy, đảm bảo tính liên kết, không mắc lỗi chính tả, từ ngữ, ngữ pháp
	

	
	* Yêu cầu cụ thể.

a. Đảm bảo cấu trúc của bài văn nghị luận: Có đầy đủ Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài giới thiệu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài khái quát được vấn đề.

b. Xác định đúng vấn đề nghị luận: Nét độc đáo về nội dung và nghệ thuật trong bài thơ “Nói với em” của nhà thơ Vũ Quần Phương. Từ đó, em hãy tưởng tưởng nếu nhắm mắt thì ngoài những thứ nhà thơ chia sẻ trong bài, em sẽ nghe, sẽ nhìn và sẽ nghĩ đến những điều gì khác. 

c. Triển khai vấn đề nghị luận: Chia vấn đề nghị luận thành các luận điểm, luận cứ phù hợp, thuyết phục; sử dụng tốt các thao tác lập luận; biết kết hợp giữa nêu lí lẽ và đưa dẫn chứng.
	0.5

0.5

	
	Học sinh có thể triển khai theo các cách khác nhau, nhưng về cơ bản cần đảm bảo các ý sau:

Ý 1: Dẫn dắt, giới thiệu chung về bài thơ “Nói với em” của nhà thơ Vũ Quần Phương. Giới thiệu tác giả, tác phẩm, nêu khái quát giá trị của tác phẩm.
	

	
	Ý 2: Phân tích chủ đề, một vài nét đặc sắc về hình thức nghệ thuật của bài thơ. 
a. Giới thiệu khái quát: Giới thiệu về thể loại/ đề tài/ bố cục của bài thơ/ …
b. Phân tích cụ thể:

Luận điểm 1: Đặc sắc về chủ đề của bài thơ:

 - Chủ đề, nhan đề bài thơ:

+  Bài thơ thuộc chủ đề tình yêu thiên nhiên, tình cảm gia đình. Bài thơ gợi nhắc tuổi thơ chúng ta phải biết học cách nghe, học cách nhìn, học cách nghĩ, nghĩa là phải biết sống đẹp, sống nhân hậu, sống có tình nghĩa thủy chung. Chủ đề ấy được thể hiện rõ trong nhan đề và nội dung các khổ thơ.

+ Nhan đề: “Nói với em” không hoa mĩ cầu kì, không trau chuốt từ ngữ hay công phu hàm ẩn mà chỉ như lời trò chuyện, tâm tình của thi nhân- người đi trước, với các em thiếu nhi về tình cảm gia đình, tình yêu thiên nhiên, cuộc sống. Từ đó góp phần thể hiện chủ đề của bài thơ.

- Khổ thơ thứ nhất: Hãy nhắm mắt để cảm nhận vẻ đẹp của thiên nhiên.

+ Bài thơ mở ra bằng cụm từ “Nếu nhắm mắt” và trạng ngữ chỉ thời gian “trong vườn lộng gió”, ấy là nhắm mắt để lắng nghe và cảm nhận thế giới tự nhiên. Bao giờ cũng vậy, khi ta khép bớt một giác quan lại, thì các giác quan khác sẽ làm việc mạnh hơn, mức độ tập trung cao hơn. “ Nếu nhắm mắt...”có nghĩa là em phải thật yên lặng, thật chú ý lắng nghe và thật chú ý “nhìn” bằng trí tưởng tượng- vì mắt đã nhắm rồi.

+ Và khi ấy, giác quan thính giác sẽ phát huy mạnh nhất: “sẽ được nghe nhiều tiếng chim hay”. Với tuổi thơ, còn gì hấp dẫn hơn những điều đẹp đẽ của thế giới tự nhiên quanh mình, của cỏ cây hoa lá, của chim muông vườn nhà.

+ Trong vườn lặng gió, có những loài chim rất nhỏ, rất hiền, chỉ đến khu vườn vào những sáng, những chiều thật bình yên. Chúng hót khẽ, chuyền cành rất nhẹ, mà nếu nhắm mắt, em sẽ nghe được cả tiếng của những chú chim sâu bé tí như trái cau lích chích trong vòm lá, tiếng đôi cánh chim chìa vôi thân nửa trắng nửa đen nhẹ nhàng phất lên cụp xuống, tiếng hót vừa ở cành này đã bay sang cành khác.

-> Những âm thanh ấy, nếu mở mắt và ồn ào gọi nhau, hay chạy theo đuổi bắt, ... em sẽ không bao giờ thấy được. Tiếng chim ở đây cũng là tiếng đời, là âm thanh của thiên nhiên, của sự sống. Hãy thật yên, thật khẽ, thật dịu dàng mở rộng tâm hồn, em sẽ được thấy bao điều từ thiên nhiên kì diệu, trong khu vườn, trên đồng ruộng hay trong cánh rừng, dòng sông, bãi cỏ quanh em. Những câu thơ gieo vào tâm hồn trẻ thơ khao khát được khám phá và cảm nhận thế giới tự nhiên và cuộc sống quanh mình bằng tất cả tâm hồn, tình yêu tha thiết.

- Khổ thơ thứ 2: Hãy nhắm mắt để cảm nhận về thế giới thần tiên qua những câu chuyện của bà.

+ Từ không gian rộng là khu vườn, nhà thơ đưa dẫn ta đến không gian thân thuộc và gần gũi hơn nữa, đó là khung cảnh “nghe bà kể chuyện”. Và khi ấy, “nếu nhắm mắt” thì điều gì sẽ xảy ra?

+ Từ thế giới thực, cả một thế giới thần tiên kì ảo sẽ mở ra. Ở đó, các em không chỉ được nghe mà còn được nhìn thấy- cái nhìn bằng trí tưởng tượng, hình dung của một tâm hồn trẻ thơ luôn tin vào những câu chuyện cổ tích. 

+ Thế giới đó có những bà tiên có quyền năng đặc biệt, luôn suốt hiện đúng lúc, đúng chỗ để giúp đỡ người tốt và trừng trị kẻ xấu; có chú bé đi hài bảy dặm với những phép màu kì diệu để thoả thích khám phá, chinh phục thế giới muôn màu; có cô Tấm dịu hiền- đại diện cho những phẩm chất tốt đẹp của con người,…

-> Nếu biết "nhắm mắt nghe" thì tuổi thơ sẽ hạnh phúc biết bao. Hình ảnh bà và thế giới cổ tích mãi mãi sống trong tâm hồn tuổi thơ, sẽ là hành trang đẹp để tuổi trẻ bước vào đời. Khổ thơ khơi lên trong tâm hồn trẻ thơ tình yêu thương, trân trọng người bà kính yêu và những niềm tin trong veo, những ước vọng đẹp đẽ.

- Khổ thơ thứ 3: Hãy nhắm mắt để suy ngẫm về công ơn của cha mẹ.

+ “Nếu nhắm mắt nghĩ” đó là nhắm mắt để suy ngẫm về lẽ đời, nó sẽ kích thích không chỉ thính giác hay trí tưởng tượng, mà nó sẽ tác động cả vào khối óc và trái tim. Có lẽ ở một lứa tuổi nhất định, các em mới có được, làm được điểm này.

+ Khi ấy, điều đầu tiên em cần nghĩ, nên nghĩ là “Nghĩ về cha mẹ”, nghĩ về công ơn nuôi dưỡng, bồng bế, dạy bảo... vô cùng vất vả, chẳng gì đong đếm hết của cha mẹ dành cho mình: “Đã nuôi em khôn lớn từng ngày- Tay bồng bế sớm khuya vất vả”. "Công cha như núi Thái Sơn - Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra" sao chúng ta không "nghĩ"? Có biết "nghĩ" về công ơn của cha mẹ thì mới biết cách đền đáp, mới biết báo hiếu mẹ cha.

+ Câu thơ cuối gói ghém bao ý tình sâu sắc, thấm thía. Tính hàm ngôn, lời ít mà ý nhiều của thơ được thể hiện rõ ở đây. Câu thơ có thể hiểu theo hai cách như sau:

Cách hiểu thứ nhất, câu thơ cuối tiếp mạch cảm xúc để nói về công ơn của cha mẹ. Nó gợi tả sự vất vả, yêu thương, hết lòng hi sinh vì con của bậc sinh thành. Ai từng làm cha mẹ hẳn sẽ thấu cảnh “Tay bồng bế sớm khuya vất vả- Mắt nhắm rồi lại mở ra ngay” đó là có những đêm trắng thức giấc ru con, canh cho giấc ngủ của con, cha mẹ mệt mỏi, buồn ngủ đến độ “nhắm mắt vào” trong vô thức, nhưng nhớ tới giấc ngủ con chưa tròn nên cha mẹ “Nhắm mắt rồi lại mở ra ngay.”

Nếu hiểu theo cách này, câu thơ càng khiến ta thấm thía công ơn trời biển của mẹ cha dành cho mình.
Cách hiểu thứ hai, câu thơ là lời nhắn “em” biết yêu thương, hiếu kính cha mẹ bằng cách ứng xử và các hành động cụ thể hằng ngày. Khi nghĩ về cha mẹ, nhân vật trữ tình “nhắm mắt rồi lại mở ra ngay” vì nhắm mắt để cảm nhận, thấu hiểu nỗi vất vả của cha mẹ đã nuôi ta khôn lớn. Còn mở mắt ra để nhận thức về trách nhiệm, bổn phận của mỗi chúng ta với cha mẹ. Công lao của bố mẹ chỉ cần ta “nhắm mắt nghĩ” một thoáng thôi đã dạt dào niềm cảm động, biết ơn. Tác giả đã phải dùng một động tác mạnh, xốc dậy cảm xúc “lại mở ra ngay”. Nếu hiểu theo cách này, bài thơ càng thêm sâu sắc, ý nghĩa.

-> Dù được hiểu theo cách nào, thì khổ thơ vẫn là lời gợi nhắc về tình cảm gia đình thiêng liêng, sâu nặng. Là ơn nghĩa trời biển của bậc sinh thành và bổn phận, trách nhiệm của người con. Tác giả nhắc nhở tuổi thơ chúng ta phải biết học cách nghe, học cách nhìn, học cách nghĩ, nghĩa là phải biết sống đẹp, sống yêu thương, sống đúng đạo làm người.
Luận điểm 2: Đặc sắc về nghệ thuật của bài thơ:

- Bài thơ được viết theo thể thơ bảy chữ: mỗi câu thơ gồm bảy tiếng, cả bài thơ gồm ba khổ, mỗi khổ là bốn câu thơ. 

- Bài thơ có bố cục chặt chẽ theo mạch cảm xúc: từ lắng nghe thanh âm cuộc sống đến lắng nghe, suy tưởng về thế giới thần tiên qua lời kể của bà và khép lại là những nghĩ suy thấm thía về công ơn cha mẹ.

- Vần: bài thơ gieo vần chân, là vần vần cách ở các câu 2-4 trong mỗi khổ. Cụ thể “hay- bay”; “tiên- hiền”, “Ngày- ngay”.

- Nhịp: bài thơ ngắt 4/3- nhịp phổ biến của bài thơ thất ngôn.

- Ngôn ngữ, hình ảnh thơ gần gũi, giản dị và tươi tắn, nên thơ, giàu sức gợi: Chim sâu, chim chìa vôi, bà kể chuyện, tay bế tay bồng, …

- Sử dụng hiệu quả các biện pháp tu từ: Một số biện pháp tiêu biểu như:

+ Điệp ngữ: Mỗi khổ thơ đều mở đầu bằng cụm từ có ý nghĩa giả định “Nếu nhắm mắt…sẽ được…”, (riêng khổ cuối có khác là “đã”). Tác dụng: Ba tiếng “Nếu nhắm mắt...” được điệp lại ba lần, qua đó nhà thơ khẽ nhắc các em thơ gần xa hãy nhắm mắt để lắng nghe âm thanh của thiên nhiên và của sự sống. Nhắm mắt để hồi tưởng về thế giới thần kì, bay lên cùng các tiên nữ, cùng cô Tấm, cùng chú bé đi hài bảy dặm, mãi mãi sống trong tâm hồn tuổi thơ, sẽ là hành trang đẹp để tuổi trẻ bước vào đời. Nhắm mắt để suy nghĩ: "nghĩ" về công ơn của cha mẹ thì mới biết cách đền đáp, mới biết báo hiếu mẹ cha…
+ Liệt kê: tiếng lích chích chim sâu trong lá, chim chìa vôi vừa hót vừa bay; bà tiên, chú bé đi hài bảy dặm, quả thị thơm, cô Tấm; … Là những điều kì diệu trong cuộc sống thường ngày mà nếu nhắm mắt, tĩnh tâm nghe bằng tâm hồn, ta sẽ được đón nhận và khám phá.

+ Ẩn dụ: Nhắm mắt là lắng lại, bình thản, nhìn nhận cuộc sống bằng tâm hồn. Mở mắt là nhận thức, đánh giá, nhìn nhận cuộc sống bằng trí tuệ.
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	Ý 3. Đánh giá.

- Bài thơ “Nói với em” là thi phẩm kết tinh thành công cả ở phương diện nội dung và nghệ thuật. Với những đặc sắc tiêu biểu của thể thơ bảy chữ, bài thơ  nói với em rằng cuộc sống có biết bao điều kì diệu, nhưng tình yêu thương của cha mẹ dành cho chúng ta bao giờ cũng là điều kì diệu nhất. Như những tiếng chim trong vườn lặng gió, như bà tiên, như cô Tấm,... trong thế giới thần tiên, những vần thơ dịu dàng này “Nói với em” rằng, đừng bao giờ quên công ơn của Mẹ, của Cha...

- Bài thơ được nhạc sĩ Phan Bá Chức phổ nhạc thành bài hát cùng tên- một ca khúc thiếu nhi đi cùng năm tháng.
- Liên hệ so sánh.
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	Ý 4. Từ đó, em hãy tưởng tưởng nếu nhắm mắt thì ngoài những điều nhà thơ chia sẻ trong bài, em sẽ nghe, sẽ nhìn và sẽ nghĩ đến những điều gì khác và hãy lí giải vì sao? 

- Đây là yêu cầu mở rộng, kết nối thực tiễn. HS có thể trả lời theo quan điểm cá nhân, nhưng cần phải lý giải thuyết phục.

- Gợi ý những điều mà nếu nhắm mắt thì ngoài những điều nhà thơ chia sẻ trong bài, em sẽ nghe, sẽ nhìn và sẽ nghĩ đến:

+ Những thanh âm giản dị của cuộc sống bộn bề mà đôi khi vì quá bận rộn, hối hả ta không để tâm, không nghe thấy…

+ Tình cảm bạn bè đẹp đẽ…

+ Ơn nghĩa thầy cô…

+ Những ý nghĩa hay hậu quả của một hành động, việc làm nào đó của bản thân…

Lưu ý: Học sinh cần trình bày thành một đoạn văn, đảm bảo tính chỉnh thể của bài văn (có thể trước hoặc sau phần đánh giá, nhưng nhất định phải trước phần kết bài);

Học sinh chia sẻ được 2 điều thuyết phục cho tối đa 1 điểm; 1 điều thuyết phục cho 0,5 điểm. 
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	d. Có lối viết sáng tạo, hấp dẫn lôi cuốn; lời văn sinh động, giàu cảm xúc, có giọng điệu riêng.
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	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc về chuẩn chính tả, ngữ nghĩa, ngữ pháp của tiếng Việt; Kết hợp các yếu tố miêu tả, biểu cảm để làm nổi bật ý của bản thân với vấn đề cần bàn luận.
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